
Nhóm: 1

Ngày giờ thi: 18g00  13/08/2020 Đợt: HK2 (2019-2020)

Phòng thi: ID Thi TT: 2870001002 Mã lớp học phần:  020200019102

CB coi thi 1: …………………………………………… CB coi thi 2: ……………………………………………

STT SBD MÃ SINH VIÊN NGÀY SINH
SỐ TỜ/ 

MÃ ĐỀ
SỐ PHÁCH ĐIỂM ĐIỂM CHỮ GHI CHÚ

1 00032 1820109 Đoàn Thị Thanh Diễm 06/10/2000 CĐKDXK22A3

2 00033 1820480 Huỳnh Thị Thúy Diễm 02/01/2000 CĐKDXK22B4

3 00034 1820701 Nguyễn Thị Duyên 06/10/2000 CĐKDXK22C3

4 00035 1821482 Đào Thị Thu Hiền 02/07/2000 CĐLOGT22I

5 00036 1811295 Nguyễn Thị Hải Hoài 30/07/2000 CĐKTDN22K

6 00037 1610090441 Nguyễn Thị Xuân Hồng 16/06/1998 CĐTCDN20C

7 00038 1831581 Nguyễn Thị Ngọc Na 30/04/2000 CĐKDXK22E3

8 00039 1820016 Nguyễn Thị Kim Ngân 27/02/2000 CĐKDXK22A1

9 00040 1821259 Lương Quốc Vũ 19/05/2000 CĐKDXK22E1

Tổng cộng gồm   9   sinh viên. 

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ …………….

CB coi thi 1 CB coi thi 2

DANH SÁCH DỰ THI HỌC PHẦN TIẾNG ANH GIAO TIẾP 1

Hệ Cao Đẳng - Chính quy - Khóa 2018

Phòng Đào tạo   

KÝ TÊN

TP. HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2020

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)

HỌ VÀ TÊN

TL. HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI
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Nhóm: 1

Ngày giờ thi: 18g00  13/08/2020 Đợt: HK2 (2019-2020)

Phòng thi: ID Thi TT: 2870001001 Mã lớp học phần:  020200019101

CB coi thi 1: …………………………………………… CB coi thi 2: ……………………………………………

STT SBD MÃ SINH VIÊN NGÀY SINH
SỐ TỜ/ 

MÃ ĐỀ
SỐ PHÁCH ĐIỂM ĐIỂM CHỮ GHI CHÚ

1 00001 1610060659 Đỗ Nhựt Anh 03/06/1998 CĐQTDN20D

2 00002 1821770 Bùi Thị Điểm 18/10/2000 CĐKDXK22F4

3 00003 1820869 Nguyễn Quốc Duy 20/04/2000 CĐKDXK22C6

4 00004 1610010877 Lê Thanh Duyên 10/01/1998 CĐLOGT20C

5 00005 1904049 Võ Thị Thu Hà 16/06/2001 CĐLOGT23M

6 00006 1840019 Đặng Thị Minh Hải 16/06/2000 CĐTCDN22A

7 00007 1821928 Trần Trúc Hân 31/10/2000 CĐLOGT22M

8 00008 1820409 Nguyễn Thị Hằng 25/01/2000 CĐKDXK22B3

9 00009 1810675 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 13/10/2000 CĐKTDN22F

10 00010 1610011310 Nguyễn Thị Kim Hiền 08/07/1998 CĐKDXK20H4

11 00011 1821978 Hoàng Thị Ngọc Hiếu 14/12/1999 CĐKDXK22G2

12 00012 1821802 Thạch Thị Hồng Hoa 10/02/2000 CĐLOGT22L

13 00013 1610010928 Trần Huy Hoàng 15/10/1998 CĐKDXK20H2

14 00014 1610020519 Bùi Thị Huệ 20/04/1998 CĐTATM20Q

15 00015 1610020625 Nguyễn Lê Ngọc Huyền 20/10/1997 CĐTATM20S

16 00016 1610010608 Nguyễn Thị Hoa Lài 16/10/1998 CĐKDXK20C3

17 00017 1610020437 Nguyễn Thị Lan 03/08/1998 CĐTATM20I

18 00018 1820153 Lê Thị Mỹ Linh 26/04/2000 CĐKDXK22A3

19 00019 1610080249 Lê Thị Loan 16/10/1998 CĐTCDN20C

20 00020 1610020576 Lê Trương Thảo Mây 01/11/1998 CĐTATM20Q

21 00021 1610061092 Lê Minh 09/05/1998 CĐMATM20A

22 00022 1904316 Lê Thanh Thảo My 12/12/2001 CĐLOGT23L

23 00023 1904220 Lê Thị Kim Ngân 19/07/2001 CĐLOGT23M

24 00024 1821452 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 30/06/2000 CĐKDXK22E4

25 00025 1820442 Lê Thị Yến Nhi 26/10/2000 CĐKDXK22B3

26 00026 1821806 Trần Thị Nhi 04/02/2000 CĐLOGT22L

27 00027 1610010621 Trần Thị Hoàng Nhi 20/12/1998 CĐKDXK20H1

28 00028 1610051164 Đỗ Minh Phát 10/01/1998 CĐQTKS20E

29 00029 1821018 Chu Lệ Phương 29/02/2000 CĐKDXK22D2

30 00030 1610011424 Hoàng Thị Bích Phương 08/11/1997 CĐKDXK20A1

31 00031 1821725 Nguyễn Thị Bích Phượng 23/05/2000 CĐLOGT22L

Tổng cộng gồm   31   sinh viên. 

DANH SÁCH DỰ THI HỌC PHẦN TIẾNG ANH GIAO TIẾP 1

Hệ Cao Đẳng - Chính quy - Khóa 2018

Phòng Đào tạo   

KÝ TÊNHỌ VÀ TÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI
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STT SBD MÃ SINH VIÊN NGÀY SINH
SỐ TỜ/ 

MÃ ĐỀ
SỐ PHÁCH ĐIỂM ĐIỂM CHỮ GHI CHÚKÝ TÊNHỌ VÀ TÊN

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ …………….

CB coi thi 1 CB coi thi 2

TP. HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2020

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)

TL. HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

3/4



Nhóm: 2

Ngày giờ thi: 18g00  13/08/2020 Đợt: HK2 (2019-2020)

Phòng thi: ID Thi TT: 2870001002 Mã lớp học phần:  020200019101

CB coi thi 1: …………………………………………… CB coi thi 2: ……………………………………………

STT SBD MÃ SINH VIÊN NGÀY SINH
SỐ TỜ/ 

MÃ ĐỀ
SỐ PHÁCH ĐIỂM ĐIỂM CHỮ GHI CHÚ

1 00041 1810316 Đăng Thị Mai Quế 10/01/2000 CĐKTDN22D

2 00042 1821090 Nguyễn Lai Ngọc Quý 21/07/2000 CĐLOGT22F

3 00043 1710020318 Phan Thị Quyên Quyên 02/10/1999 CĐLOGT22A

4 00044 1610020507 Doãn Thị Quỳnh 08/03/1998 CĐTATM20Q

5 00045 1510010565 Hoàng Anh Tâm 07/07/1997 CDXN19L

6 00046 1820476 Huỳnh Diễm Xuân Thanh 17/11/2000 CĐKDXK22B4

7 00047 1820414 Nguyễn Nguyên Thanh 18/10/2000 CĐKDXK22B3

8 00048 1821906 Trần Thị Minh Thanh 08/01/2000 CĐLOGT22M

9 00049 1821890 Trần Trúc Thanh 29/03/2000 CĐLOGT22M

10 00050 1510010890 Huỳnh Thị Thu Thảo 16/06/1996 CDXN19D

11 00051 1821964 Lê Hoàng Ngọc Thi 05/03/2000 CĐLOGT22M

12 00052 1822017 Nguyễn Mộng Thường 01/05/2000 CĐKDXK22G2

13 00053 1900406 Hà Thị Thanh Thúy 17/12/2001 CĐKDXK23A5

14 00054 1821437 Lê Thị Thùy 02/07/2000 CĐKDXK22E4

15 00055 1810825 Trần Thị Thủy Tiên 16/10/2000 CĐKTDN22F

16 00056 1903964 Trịnh Thị Tiên 25/01/2001 CĐLOGT23M

17 00057 1821875 Đặng Thị Mai Trang 20/07/2000 CĐKDXK22F6

18 00058 1821804 Trần Thị Trang 30/11/2000 CĐLOGT22L

19 00059 1820302 Phạm Thị Mỹ Triều 17/03/2000 CĐKDXK22B1

20 00060 1610080425 Trần Ngọc Trinh 29/03/1998 CĐKTDN20G

21 00061 1821152 Lê Thị Cẩm Tú 02/01/2000 CĐKDXK22D5

22 00062 1510020733 Lý Mỹ Vân 13/12/1996 CDTA19N

23 00063 1610020512 Thới Thị Tường Vân 26/02/1998 CĐTATM20Q

24 00064 1821971 Vĩnh Thị Bảo Vy 29/12/2000 CĐLOGT22M

25 00065 1820423 Võ Thị Như Ý 19/08/2000 CĐKDXK22B3

Tổng cộng gồm   25   sinh viên. 

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ …………….

CB coi thi 1 CB coi thi 2

DANH SÁCH DỰ THI HỌC PHẦN TIẾNG ANH GIAO TIẾP 1

Hệ Cao Đẳng - Chính quy - Khóa 2018

Phòng Đào tạo   

KÝ TÊN

TP. HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2020

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)

HỌ VÀ TÊN

TL. HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI

4/4


